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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

HỒNG XƯƠNG 

Số:.../ĐKMT/2023 

V/v đăng ký môi trường cho cơ sở “Nhà máy 

sản xuất linh kiện điện và các linh kiện có liên 

quan, sản phẩm điện tử dân dụng công suất 

450 tấn/năm ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Nhơn Trạch, ngày…. tháng 12 năm 2023. 

 

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC THIỀN- HUYỆN NHƠN 

TRẠCH 

Công Ty TNHH Công Nghiệp Hồng Xương là Chủ cơ sở của “Nhà máy sản xuất 

các loại linh kiện điện, điện tử công suất 450 tấn/năm”,thuộc đối tượng phải đăng ký 

môi trường theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 49 của Luật Bảo vệ môi trường ngày 

17 tháng 11 năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Địa chỉ trụ sở chính của Công Ty TNHH Công Nghiệp Hồng Xương:Số 6B, KCN 

Nhơn Trạch II, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600899514 đăng ký lần đầu ngày 

20/06/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 05/10/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9885781291 chứng nhận lần đầu ngày 

20/06/2007, chứng nhận thay đổi lần 3 ngày 23/04/2021. 

- Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Công Nghiệp Hồng Xương: 

+ Họ và tên: Ông SHIH, WEN-FEI  

+ Chức danh: Tổng giám đốc 

+ Sinh ngày: 15/10/1965  Quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc) 

+ Số chứng thực cá nhân:311870087; Ngày cấp:02/11/2015;Nơi cấp: Bộ ngoại giao 

Trung Quốc. 

+ Địa chỉ thường trú: Số 20, Alley 25, Lane 1Shih Pin,Sec.3, Tai Chung, Kang Rd, 

Tai Chung, Taiwan, Trung quốc. 

+ Chỗ ở hiện tại: Số 6B, KCN Nhơn Trạch II, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai. 

- Điện thoại: 0251 3569648                       Fax:0251 3 569 647 

- Công Ty TNHH Công Nghiệp Hồng Xương đăng ký môi trường cho Nhà máy sản 

xuất các loại linh kiện điện, điện tử công suất 450 tấn/năm với các nội dung như sau: 

1. Thông tin chung vềcơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất linh kiện điện và các linh kiện có liên quan, sản phẩm 

điện tử dân dụng công suất 450 tấn/năm (Sau đây gọi tắt là “Cơ sở”). 

- Địa điểm cơ sở : Số 6B, KCN Nhơn Trạch II, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai. Nhà xưởng có các vị trí tiếp giáp như sau: 
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+ Phía Bắc: giáp Công ty Cheng Fu. 

+ Phía Nam: giáp đường 6B; 

+ Phía Đông: giáp Công ty BuhMoo; 

+ Phía Tây: giáp Công ty VietWin. 

Đánh giá hoạt động của Cơ sở đối với các đối tượng tự nhiên xung quanh: 

Cơ sở nằm trong KCN Nhơn Trạch II nên không có sông suối kênh rạch nào chảy qua. 

Hiện hữu phía Bắc giáp Công ty Cheng Fu, phía Đông giáp Công ty BuhMoo, phía Nam 

giáp đường 6B của KCN, phía Tây giáp Công ty VietWin. 

Hoạt động của Cơ sở có thể sẽ có những tác động cộng hưởng, chồng chéo nhau giữa 

các đối tượng tiếp giáp trong khu vực lân cận như có thể làm tăng nguy cơ ô nhiễm về 

bụi, khí thải, tiếng ồn hoặc gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông, 

sự cố cháy nổ. 

Tuy nhiên, Chủ cơ sở vẫn quan tâm bố trí kế hoạch lao động và các biện pháp xử lý, 

khống chế các nguồn ô nhiễm một cách khoa học, tuân thủ các biện pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường cũng như có phương án phòng ngừa các sự cố nhằm hạn chế tối đa 

các tác động xấu đến môi trường và đảm bảo chất lượng môi trường lao động tốt nhất 

cho công nhân viên tại Cơ sở. 

Hiện trạng khu đất cơ sở: Chủ cơ sở thuê đất tại đường số 6B, KCN Nhơn Trạch II, 

xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích thuê là 10.680m2 

theo Hợp đồng thuê đất số 203/HĐ-TLĐ ngày 07/09/2017 giữa Công ty D2D (Công ty 

CP phát triển Đô thị Công nghiệp số 2) (bên cho thuê) và Công ty TNHH Công nghiệp 

Hồng Xương (bên thuê) (Hợp đồng đính kèm phụ lục). Cơ sở đã hoàn thiện các hạng 

mục công trình chính và phụ trợ. 

- Vốn đầu tư thực hiện dự án: 38.520.000.000 VNĐ (Ba mươi tám tỷ, năm trăm hai 

mươi triệu đồng). 

- Quy mô sản xuất : 10.680 m2 bao gồm các hạng mục chi tiết như Bảng sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1: Các hạng mục công trình của Cơ sở 
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Stt Hạng mục Diện tích (m2) 
Mật độ 

(%) 

1 Nhà xưởng 2520 23,60 

2 Nhà bảo vệ 39 0,37 

3 Trạm bơm 15 0,14 

4 Nhà xe 125 1,17 

5 Khu vực lưu chứachất thải 32,56 0,3 

6 
Cây xanh - Đường giao thông nội 

bộ 
7.948,44 74,42 

Tổng diện tích 10.680 100 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hồng Xương, 2023 

- Công suất : 450 tấn/năm. 

- Loại hình sản xuất: sản xuất các loại linh kiện điện, điện tử. 

- Quy trình sản xuất chính của cơ sở như Hình sau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Quy trình sản xuất của cơ sở 

Thuyết minh quy trình  

Nguyên liệu sắt tấm, sắt cuộn được đưa qua máy dập tạo thành những linh kiện 

sắt bán thành phẩm. 

Nguyên liệu đồng cuộn được đưa qua máy dập tạo hình thành những linh kiện 

đồng bán thành phẩm. 

Sắt tấm Đồng cuộn 

Máy dập Máy dập 

 

Iinh kiện bán 

thành phẩm 

 

Iinh kiện bán 

thành phẩm 

Lắp ráp 

Đóng gói 

Thành phẩm 
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Sau đó các bán thành phẩm sắt, đồng, các nguyên phụ liệu khác được lắp ráp 

thành sản phẩm là các các linh kiện sản phẩm điện, điện tử dân dụng 

Thành phẩm được đóng gói, lưu kho và xuất xưởng theo đơn đặt hàng của khách 

hàng. 

2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của cơ sở 

2.1. Nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất sử dụng của cơ sở 

Nhu cầu khối lượng nguyên, vật liệu sử dụng cho sản xuất của cơ sở được thể hiện chi 

tiết tại Bảng sau: 

Bảng 2: Nguyên vật liệu sử dụng của cơ sở 

STT Tên nguyên, nhiên, vật 

liệu 

Số lượng sử dụng/năm Xuất xứ 

1 Lò xo  14.930.000 cái Đài Loan 

2 Miếng ép 5.830.000 cái Đài Loan 

3 Mối cuối 5.760.000 cái Đài Loan 

4 Đinh tán đồng      14.940.000 cái Đài Loan 

5 Thép           84.723 kg Đài Loan 

6 Đồng       9.369,30 kg Đài Loan 

7 Lỗ ngoài bánh lăng    3.842.000 cái Đài Loan 

8 Bánh lăng     3.840.000 cái Đài Loan 

9 Ốc vít          7.680.000 cái Đài Loan 

10 Miếng bướm    3.840.000 cái Đài Loan 

11 Thanh tiếp xúc lớn 2.400.000 cái Đài Loan 

12 Thanh di truyền 2.400.000 cái Đài Loan 

13 Thanh tiếp xúc nhỏ 7.200.000 cái Đài Loan 

14 Dầu DO 150 lít /năm Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hồng Xương, 2023 

Danh mục các máy móc thiết bị sử dụng tại Cơ sở được thể hiện như sau:  
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Bảng 3: Máy móc, thiết bị sử dụng tại Cơ sở 

STT Tên máy móc, thiết bị Số lượng Xuất xứ Năm sản xuất 

1 Thanh toán tiền mua máy nén khí  1 Trung Quốc 2018 

2 Máy cắt ACB 630A, misubishi 

(HD38-18/07/2018) 

1 Nhật Bản 2018 

3 Thanh toán tiền mua máy phát 

điện H ữ u Toàn model HK 

16000SDX 

1 Việt Nam 2019 

4 Máy bơm Diesel PCCC  1 Taiwan 2021 

5 Máy dập (Press Machine CGP-

110)  

1 Taiwan 2021 

6 Máy đổ nguyên liệu ( Auto Matic 

Equipment For Press CL-200) 

1 Taiwan 2021 

7 Máy dập 9 Taiwan 2008 

8 Máy siết ốc 2 Taiwan 2017,2018 

9 Máy bắn ốc  4 Taiwan 2008 

10 Máy bắn ốc 2 Taiwan 2017 

11 Xe nâng 1 Nhật Bản 2008 

12 Xe nâng tay 3 Trung Quốc 2020 

 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hồng Xương, 2023 

2.2. Các sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm chính của Cơ sở.  
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Bảng 4: Các sản phẩm được sản xuất tại Dự án 

Stt Tên sản phẩm Số lượng 

1.  
Linh kiện điện điện tử và các linh kiện có liên 

quan, sản phẩm điện tử dân dụng  
450 tấn/năm 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hồng Xương, 2023. 

3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của cơ sở 

3.1. Loại và khối lượng nước thải phát sinh (sinh hoạt, công nghiệp) 

Nhu cầu dùng nước và nguồn cấp 

- Nguồn cung cấp nước: được lấy từ nguồn nước cấp của Công ty CP Cấp nước Nhơn 

Trạch thông qua hệ thống cấp nước của KCN Nhơn Trạch II, không khai thác nước 

ngầm trong suốt quá trình hoạt động. 

- Nhu cầu sử dụng nước cho Cơ sở chủ yếu là các hoạt động sinh hoạt, tưới cây và 

phòng cháy chữa cháy. Tại Dự án không cấp nước cho quá trình sản xuất. 

- Nhu cầu sử dụng nước tại thời điểm thực tế của Cơ sở: 

Bảng 5: Nhu cầu sử dụng nước tại thời điểm thực tế của Cơ sở 

Stt Tháng 
Nhu cầu sử dụng 

(m3/tháng) 

Nhu cầu sử dụng  

(m3/ngày) 

1 11/2023 38 1,5 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hồng Xương 

- Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của Cơ sở: 

 

 

Hình 2: Sản phẩm của cơ sở 
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Bảng 6: Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của Cơ sở 

Sttt 
Mục đích sử 

dụng 

Tiêu chuẩn dùng 

nước 
Quy mô 

Lưu lượng sử 

dụng (m3/ngày) 

1 
Nước dùng sinh 

hoạt 

45 lít/người/ng.đêm 
30 người 1,3 

2 Nước tưới cây - - 0,2 

TỔNG - - 1,5 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hồng Xương, 2023 

- Lượng nước thải của cơ sở:Theo như Bảng 6 về nhu cầu dùng nước của Cơ sở thì 

lượng nước thải bằng 100% nước cấp sinh hoạt (không tính nước tưới cây, rửa 

đường). Do đó, nhu cầu xả nước thải của Cơ sở cao nhất khoảng 1,3 m3/ngày.đêm. 

- Công ty không phát sinh nước thải sản xuất 

3.2. Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh  

Tại cơ sở chủ yếu phát sinh các nguồn ô nhiễm về khí thải chính như sau: 

- Bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu sản phẩm và các phương 

tiện giao thông của công nhân, của khách đến giao dịch tại nhà xưởng. 

- Khí thải, mùi hôi phát sinh từnhà vệ sinh, khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt. 

- Bụi kim loại, oxit kim loại phát sinh từ quá trình sản xuất (phát sinh từ công đoạn 

gia công cơ khí cắt, dập...). 

3.2.1. Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển 

Các phương tiện vận chuyển ra vào cơ sở là các loại xe ô tô, xe máy của công nhân, xe 

tải vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm và các phương tiện vận chuyển, xếp dỡ như 

xe nâng,...Nhiên liệu sử dụng của các phương tiện này chủ yếu là xăng và dầu diezel. 

Các nhiên liệu này khi bị đốt cháy sẽ sinh ra khói thải chứa các chất ô nhiễm không khí. 

Thành phần các chất ô nhiễm trong khói thải trên chủ yếu là bụi, SO2, NOx, COx. Đây 

là các nguồn phát sinh không thường xuyên, phân tán và số lượng phương tiện ra vào ít 

nên nguồn phát sinh này không đáng kể và có thể kiểm soát tốt bằng các biện pháp quản 

lý.  

3.2.2. Khí thải, mùi hôi phát sinh từ nhà vệ sinh, khu vực chứa rác sinh hoạt 

- Quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong rác thải tại khu vực chứa rác thải phát sinh 

nhiều chất khí ô nhiễm, đặc biệt là các chất khí gây mùi khó chịu như: H2S, CH4, 

CO2, các hợp chất của nitơ,…chất thải rắn được lưu trữ lâu ngày sẽ sinh ra một lượng 

lớn khí thải. 

- Nhà vệ sinh có rất nhiều loại vi trùng cứng như E. coli bám ở các vòi nước, máy sấy 

tay, máy rút giấy, nắm cửa, các sọt rác không được dọn dẹp thường xuyên dẫn đến 

các bệnh nhiễm trùng từ các bệ toilet.  

- Ngoài ra, vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà vệ sinh còn do nhiều yếu tố gây ra, 

trong đó nồng độ ammoniac (NH3) trong nhà vệ sinh là yếu tố quan trọng hơn cả. 

NH3 không ăn mòn thép, nhôm, tan trong nước gây ăn mòn kim loại màu: kẽm, đồng 
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và các hợp kim của đồng. NH3 tạo với không khí một hỗn hợp có nồng độ trong 

khoảng từ 16 đến 25% thể tích sẽ gây nổ. 

Đây là nguồn thải phân tán và có thể kiểm soát được bằng các biện pháp quản lý.  

3.2.3.  Bụi kim loại, oxit kim loạiphát sinh từ quá trình sản xuất tại các công đoạn 

như cắt, dập: 

 Chủ dự án đầu tư các thiết bị, máy móc hoàn toàn tự động, khép kín (máy dập, 

máy đúc) nhằm hạn chế khả năng phát sinh khí thải, bụi trong quá trình vận hành. 

3.3. Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Nguồn phát sinh: từ nhà vệ sinh, văn phòng do hoạt động của công nhân viên làm việc 

trong tại cơ sở.  

Khối lượng: Theo chứng giao nhận chất thải sinh hoạt của công ty với đơn vị thu gom 

rác sinh hoạt là HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Hòa Hiệp, lượng rác sinh hoạt phát 

sinh tại cơ sở là 180kg/tháng 

Thành phần: chủ yếu trong chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: 

- Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như thực phẩm, thức ăn dư thừa, rau quả; 

- Các hợp chất có nguồn gốc giấy từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống; 

- Các hợp chất có nguồn gốc kim loại như vỏ hộp lon chai đựng đồ ăn thức uống. 

3.4. Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Nguồn phát sinh:Từ quá trình sản xuất và đóng gói sản phẩm. 

Khối lượng: Dựa theo nhu cầu sử dụng nguyên liệu của cơ sở thì khối lượng được ước 

tính như Bảng sau: 

Bảng 7: Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Stt Loại chất thải 
Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Phế liệu các loại 100 

Tổng 100 

Vậy tổng khối lượng chất thải công nghiệp thông thường là 100 kg/tháng. 

Nhận xét:Các loại chất thải này đa phần đều có giá trị tái chế, dễ thu gom và vận chuyển 

nên ít gây tác động đến môi trường. Chủ cơ sởtiến hành thu gom, lưu chứa trong kho 

chất thải sản xuất theo quy định và chủ dự án đã ký hợp đồng thu gom với Hợp tác xã 

Hồng Hà theo số hợp đồng 14.2022/HĐKT-PL ký ngày 01/01/2022 và hiệu lực đến 

31/12/2023. 

3.5. Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất 

của cơ sở. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh được ước tính như sau: 

Bảng 8: Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại 
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Stt Loại CTNH 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Dầu nhớt thải Lỏng 17 06 03 -- 

2 
Vải, giẻ lau, bao tay thải nhiễm thành phần 

nguy hại 

Rắn 
18 02 01  17,5 

3 Bao bì cứng thải bằng kim loại  Rắn 18 01 02 - 

4 Bóng đèn huỳnh quang  Rắn 03 06 07 2,1 

Tổng  19,6 

Vậy tổng khối lượng chất thải nguy hại là 19,6kg/năm. 

Toàn bộ CTNH này cần có biện pháp thu gom và xử lý hợp lý, tránh phát tán ra 

môi trường sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đất và chất lượng nước trong khu vực cơ sở, 

nhất là trong trường hợp nước mưa chảy tràn qua những khu vực có phát sinh loại chất 

thải này. Công ty đã ký hợp đồng thu gom loại chất thải này với Công ty  TNHH Đại 

Lam Sơn theo hợp đồng số 20-2023/HĐKT-ĐLS ngày 02/01/2023. 

Công ty đã đăng ký sổ chủ nguồn thải có mã số QLCTNH 75001326.T ngày 

11/10/2010. 

4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của cơ sở 

4.1. Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh 

- Nước thải của Cơ sở phát sinh chỉ có nước thải sinh hoạt, không phát sinh nước thải 

sản xuất. Nước thải phát sinh được thu gom bằng hệ thống đường ống riêng biệt với 

nước mưa và được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào KCN. 

- Hệ thống thu gom nước thải sinhhoạt: Nước thải sinh hoạt của Cơ sở từ các nhà vệ 

sinh (nhà xưởng, văn phòng, nhà bảo vệ, nhà ăn) được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 

ngăn trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN Nhơn Trạch IItheo 

hợp đồng xử lý nước thải số 36/HĐNT-SDV-NT ngày 22/3/2013 và phụ lục hợp 

đồng số 36-03/PL.HĐNT-SDV-NT ngày 06/06/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Sơ đồ thu gom nước thải tại cơ sở 

Công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống thoát nước của KCN 

Đạt Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải của 

KCN Nhơn Trạch II 
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❖ Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải từ nhà vệ sinh phát sinh (âu tiểu, bệ xí) sẽ được thu gom bằng đường ống 

riêng, sau đó được được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào hệ thống 

thoát nước thải chung của khu vực. Cấu tạo các bể tự hoại như sau: 

 

 

 

 

 

Hình 5. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

 

 

Tiêu chuẩn kết cấu của bể tự hoại 

- Không được thấm vào đất, vào nước ngầm. 

- Thể tích hợp lý, xây dựng bằng bê tông M200. 

Chủ cơ sở đã xây dựng 3 bể tự hoại. Bao gồm:  

- 1 bể khu nhà xưởng DxRxH = 5m x 1,6m x 1,5m. 

- 1 bể ở khu vực văn phòng DxRxH = 4,2m x 1m x 1m. 

- 1 bể ở khu vực bảo vệ DxRxH = 4,2m x 1m x 1m 

Nước thải sau khi xử lý sơ bộ được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN Nhơn 

Trạch II với Giới hạn tiếp nhận nước thải là QCVN 40 :2011/BTNMT cột B. 

4.2. Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh  

4.2.1. Giảm thiểu bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển và phương tiện 

giao thông 

Tải lượng phát sinh ô nhiễm không khí từ các phương tiện vận chuyển và phương tiện 

giao thông là không thường xuyên, nồng độ các chất gây ô nhiễm tăng cao vào những 

giờ cao điểm có nhiều phương tiện tập trung và sẽ giảm nếu giờ thấp điểm. Hơn nữa, 

đây là các nguồn phân tán, không thể tập trung để thu gom xử lý nên phần này chỉ đề 

xuất biện pháp chung góp phần tạo không khí trong khu vực cơ sở trong lành hơn. Các 

giải pháp khống chế ô nhiễm được áp dụng như sau: 

- Ưu tiên sử dụng nhiên liệu sạch, có chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp; 

- Quy định khu vực làm việc riêng cho từng loại xe, không chở quá tải, dùng nhiên 

liệu đúng thiết kế của động cơ, thường xuyên kiểm tra và bảo trì đảm bảo tình trạng 

kỹ thuật xe tốt; 

- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ đối với các phương tiện bốc dỡ và các xe tải vận 

chuyển thuộc tài sản của Chủ cơ sở, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các loại 

khí thải; 

Hệ hệ thống 

thoát nước 
NGĂN CHỨA 

NƯỚC 
NGĂN LẮNG  NGĂN LỌC 

Nước thải 

sinh hoạt Hố gas  
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- Quy hoạch thời gian làm việc, tránh tập trung cùng lúc nhiều phương tiện vận chuyển 

gây tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí; 

- Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường vận chuyển và sân bãi, đặc biệt là những 

ngày nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh vào không khí. Đối với công nhân 

làm việc tại vị trí này, Chủ cơ sở sẽ trang bị khẩu trang chuyên dụng; 

- Đường nội bộ, sân bãi được tráng nhựa và thường xuyên phun nước để hạn chế sự 

phát tán bụi do phương tiện vận chuyển gây ra. Khi chạy trong khuôn viên cơ sở các 

phương tiện điều phải giảm tốc độ dưới 5km/giờ. 

4.2.2. Giảm thiểutừ khu vực chứa rác và nhà vệ sinh 

Nhằm giảm thiểu mùi hôi, không ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và ảnh hưởng đến 

môi trường không khí xung quanh, Chủ cơ sở phải thường xuyên thực hiện các việc sau 

đây: 

- Rác phát sinh từ hoạt động của cơ sở sẽ được thu gom, phân loại và chứa trong các 

thùng chuyên dụng có nắp đậy và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom với tần 

suất ít nhất 02 ngày/lần. 

- Thường xuyên cử công nhân quét dọn, vệ sinh khu vực chứa rác thải. 

- Hàng ngày cử nhân viên quét dọn nhà vệ sinh công nhân, định kỳ 3 tháng/lần thuê 

đơn vị chức năng hút bùn từ các bể tự hoại. 

- Định kỳ hàng tuần vệ sinh khử trùng khu vực các nhà vệ sinh nhằm hạn chế sự phát 

triển của các vi khuẩn gây bệnh. 

1.2.3. Giảm thiểu bụi từ quá trình sản xuất 

Nhằm giảm thiểu mùi hôi, không ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và ảnh 

hưởng đến môi trường không khí xung quanh, Chủ cơ sở phải thường xuyên trang bị đồ 

bảo hộ lao động để đảm bảo sức khỏe của công nhân làm việc tại các công đoạn phát 

sinh bụi, khí thải 

4.3. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Theo phần đánh giá lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của cơ sởkhoảng180 

kg/tháng. Khối lượng chất thải sẽ được thực hiện các biện pháp kiểm soát như sau: 

- Chất thải rắn được thu gom và phân loại tại nguồn. 

+ Loại thùng màu vàng chứa chất thải thực phẩm: thức ăn dư thừa, bao bì nilong 

đựng thức ăn, phần thải bỏ từ quá trình chế biến thức ăn,…. 

+ Loại thùng màu xanh chứa chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế như: chai 

nhựa đựng nước uống, lon kim loại đựng thức ăn nước uống, thùng carton, giấy 

thải… 

- Chất thải rắn sinh hoạt → thu gom, phân loại → tập kết tại khu vực chứa rác sinh 

hoạt có → Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý (Chủ cơ sở ký hợp 

đồng với HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Hòa Hiệp để thu gom và xử lý). 

- Các loại chất thải có khả năng tái chế sẽ được Chủ cơ sở thu gom và bán cho các đơn 

vị thu mua phế liệu. 

- Thiết bị lưu chứa: ở các khu vực văn phòng, nhà vệ sinh sẽ được đặt các thùng chứa 

rác bằng nhựa có nắp đậy 60 lít, diện tích 13,2m2, cuối ngày sẽ được lao công chuyển 



12 

về kho lưu chứa và chứa trong thùng rác bằng nhựa có nắp đậy có dung tích 120-240 

lít (4 thùng). 

- Thiết kế, cấu tạo kho chứa: mái tôn, tường gạch, nền bê tông chống thấm, có gờ 

chống nước mưa tràn vào, có biển hiệu cảnh báo theo đúng quy định. 

4.4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

phát sinh 

Lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ quá trình sản xuất 

khoảng 100 kg/tháng. Các biện pháp quản lý, thu gom và xử lý như sau: 

- Các chất thải công nghiệp rắn thông thường có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng 

(chủ yếu là phế liệu các loại) được thu gom cho vào bao tải, lưu trữ và bán cho các 

cơ sở có nhu cầu sử dụng. Đây là phương pháp rất được khuyến khích sử dụng vì 

vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa hạn chế ô nhiễm môi trường.  

- Chắn thải rắn công nghiệp thông thường → thu gom, phân loại → tập kết tại khu vực 

chứa rác có diện tích 15 m2 trong khu vực xưởng sản xuất→ Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý (Chủ cơ sở ký hợp đồng với Hợp tác xã Hồng Hàđể thu 

gom và xử lý) 

- Thiết bị lưu chứa: chất thải phát sinh ở các khu vực văn phòng, nhà xưởng sản xuất 

sẽ được lưu chứa vào bao dệt PP loại 25kg, cuối ngày sẽ được lao công chuyển về 

kho lưu chứa và định kỳ 02 lần/tháng, đơn vị thu gom sẽ đến vận chuyện rác để đem 

đi xử lý.  

- Thiết kế, cấu tạo kho chứa: mái tôn, tường gạch, nền bê tông chống thấm, có gờ 

chống nước mưa tràn vào, có biển hiệu cảnh báo theo đúng quy định.  

4.5. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh 

- Lượng chất thải nguy hại theo ước tính sẽ phát sinh khoảng 19,6 kg/năm. Chủ cơ 

sởsẽ thực hiện các biện pháp quản lý CTNH như sau: 

+ Kê khai chất thải nguy hại theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung quản lý chất thải nguy hại. 

+ Thu gom chất thải nguy hại vào các thùng chứa quy định, có dán nhãn và đặt tại 

khu vực riêng khoảng 19,36 m2. Nhãn dán CTNH bao gồm các thông tin sau: 

+ Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

+ Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa,…); 

+ Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - 

dấu hiệu cảnh báo”; 

+ Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. 

- Chủ cơ sở thu gom và cho từng loại vào riêng từng thùng nhựa có thể tích 60 lít (5 

thùng) để lưu chứa và với tần suất thu gom ít nhất là 1 lần/1 năm. 

- Chủ cơ sở sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải nguy hại tuân thủ theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung quản lý chất thải nguy hại. 

- Kho chứa chất thải nguy hại đảm bảo các điều kiện sau: 

+ Có cao độ nền đảm bảo để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 
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+ Có sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu ăn mòn, 

không có khả năng phản ứng hoá học với CTNH; sàn có đủ độ bền chịu được  



https://v3.camscanner.com/user/download
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm theo Văn bản số .... ĐKMT/2023 ngày… /… /2023 về việc đăng ký môi 

trường cho cơ sở “Nhà máy sản xuất các loại linh kiện điện, điện tử công suất 450 

tấn/năm”) 

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600899514 đăng ký lần đầu ngày 

20/06/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 05/10/2017 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9885781291 chứng nhận lần đầu 

ngày 20/06/2007, chứng nhận thay đổi lần 3 ngày 23/04/2021. 

3. Hợp đồng thuê đất số 203/HĐ-TLĐ ngày 07/09/2017 giữa Công ty D2D (Công 

ty CP phát triển Đô thị Công nghiệp số 2) (bên cho thuê) và Công ty TNHH 

Công nghiệp Hồng Xương (bên thuê)  

4. Hợp đồng xử lý nước thải số 36/HĐNT-SDV-NT ngày 22/3/2013 và phụ lục 

hợp đồng số 36-03/PL.HĐNT-SDV-NT ngày 06/06/2023. 

5. Giấy xác nhận số 35/GXN-UBND ngày 11/11/2008 của UBND huyện Nhơn 

Trạch cấp cho Công ty TNHH Công nghiệp Hồng Xương. 

6. Giấy chứng nhận số 48/TD-PC23 ngày 22/01/2008 của Công an tỉnh Đồng Nai 

cho Công ty TNHH Công nghiệp Hồng Xương. 

7. Hóa đơn dịch vụ về cấp nước, cấp điện, thu gom rác, xử lý nước thải. 

8. Các hợp đồng liên quan đến thu gom chất thải. 

9. Sơ đồ tổng thể mặt bằng của cơ sở, thoát nước mưa, nước thải của cơ sở.  

 

 




























































